TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VĂN                                    
BẢNG ĐIỂM CUỘC THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 – 2016

	Stt
	Họ Và Tên
	Ngày Sinh
	Lớp
	Trường
	Mã ID
	Thời Gian Thi
	Điểm Thi

	1
	Nguyễn Ngọc Anh
	31/12/2007
	3D
	TH Cẩm văn
	1224328702
	9h30- 10h.
	1740

	2
	Hà Trấn Huy
	3/3/2007
	3D
	TH Cẩm văn
	1227493501
	9h30- 10h.
	1680

	3
	Phạm Khánh Huyền
	17/9/2007
	3D
	TH Cẩm văn
	1224400523
	9h30- 10h.
	1900

	4
	Lý Vân Khánh
	15/12/2007
	3D
	TH Cẩm văn
	1227979751
	9h30- 10h.
	1810

	5
	Phạm Khánh Ly
	5/4/2007
	3D
	TH Cẩm văn
	1225473471
	9h30- 10h.
	1770

	6
	Phạm Minh Chí
	30/10/2007
	3D
	TH Cẩm văn
	1220504550
	9h30- 10h.
	1790

	7
	Phạm Tiến Sơn
	29/9/2007
	3C
	TH Cẩm văn
	1229745323
	9h30- 10h.
	1690

	8
	Trần Đức Vũ Hảo
	17/03/2006
	4A
	TH Cẩm văn
	1225106947
	7h30- 8h.
	1710

	9
	Phạm Thảo Khuyên
	8/6/2006
	4A
	TH Cẩm văn
	1227290560
	7h30- 8h.
	1810

	10
	Nguyễn Thị Thanh Ngân
	19/8/2006
	4A
	TH Cẩm văn
	1227554212
	7h30- 8h.
	1710

	11
	Đỗ Thái Sơn
	6/6/2006
	4A
	TH Cẩm văn
	1221619293
	7h30- 8h.
	1610

	12
	Đào Ngọc Tình
	15/06/2006
	4A
	TH Cẩm văn
	1220537216
	7h30- 8h.
	1770

	13
	Nguyễn Duy Thành An
	05/07/2005
	5E
	TH Cẩm văn
	1226515768
	8h30- 9h.
	1960

	14
	Trần Bảo Trân
	11/09/2005
	5E
	TH Cẩm văn
	1203817631
	8h30- 9h.
	1700


                                                                  Cẩm Văn, ngày 5 tháng 12 năm 2015
                                                                                          TRƯỞNG BAN
GIÁM THỊ 1 ( Họ tên, chữ kí)   
………………..……………….

 GIÁM THỊ 2( Họ tên, chữ kí)
                 Phạm Thị Hương
………………..……………….
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG                                               
…………………………………
